
Mẫu số 01
UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ KHOÁI CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:              /UBND-VHXH
V/v đề nghị cấp chứng thư chữ ký số chuyên 

dùng công vụ cho cá nhân, tập thể

Khoái Châu, ngày     tháng 01 năm 2026

Kính gửi:  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ (thiết bị lưu khóa bí mật): 
- Họ và tên: Trần Văn Huy Số định danh cá nhân: 033089002009, Ngày cấp: 17/08/2022,  Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Chức vụ: Chuyên viên,     Số điện thoại di động: 0866245696        Địa chỉ thư điện tử công vụ: tvhuy.kc@hungyen.gov.vn
- Địa chỉ tiếp nhận: xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 
2. Số lượng và danh sách đăng ký chữ ký số cá nhân: 19, gồm:

TT Họ và tên Ngày sinh
Số định danh

cá nhân/
Ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ thư điện tử
công vụ (2)

Tên cơ quan, 
tổ chức 
công tác

Tỉnh/Thàn
h phố (3) Chức vụ Số điện

thoại di động

Số hiệu 
chứng thư 
chữ ký số 

cũ (nếu có)

SIM 
PKI (4)

1 Chu Anh 
Tuấn

22/02/1970 033070001430
Ngày cấp: 
14/04/2021
Nơi cấp: Cục cảnh 
sát

catuan.khoaichau
@hungyen.gov.vn

Ban QLDA 
ĐTXD xã 
Khoái Châu

Hưng 
Yên

Giám đốc 0989541552

2 Nguyễn 
Tuấn 
Hiệp

19/4/1985 033085004051
Ngày cấp
13/03/2025
Nơi cấp: Bộ Công 
an

nthiep.khoaichau@
hungyen.gov.vn

Ban QLDA 
ĐTXD xã 
Khoái Châu

Hưng 
Yên

Phó Giám 
đốc

0934578966

3 Bùi Thị 
Ngoan

06/06/1989 033189005765
Ngày cấp
04/5/2021

btngoan.khoaichau
@hungyen.gov.vn

Ban QLDA 
ĐTXD xã 
Khoái Châu

Hưng 
Yên

Viên chức 0984524905



Nơi cấp: Cục cảnh 
sát

4 Lê Trọng 
Đại

22/11/2011 033201004612
Ngày cấp 
16/12/2024
Nơi cấp: Bộ Công 
an

ltdai.khoaichau@h
ungyen.gov.vn

Ban QLDA 
ĐTXD xã 
Khoái Châu

Hưng 
Yên

Viên chức 0969779746

5 Nguyễn 
Quỳnh 
Mai

06/8/1993 033193004086
Ngày cấp
23/03/2021
Nơi cấp: Cục cảnh 
sát

nqmai.khoaichau@
hungyen.gov.vn

Ban QLDA 
ĐTXD xã 
Khoái Châu

Hưng 
Yên

Viên chức 0986836696

6 Đàm 
Minh 
Phương

01/4/1994 033194.002.636
Ngày cấp: 
04/05/2021
Nơi cấp: Cục cảnh 
sát

dmphuong.khoaich
au@hungyen.gov.v
n

Ban QLDA 
ĐTXD xã 
Khoái Châu

Hưng 
Yên

Viên chức 0368363599

7
Hà Vân 
Anh

21/5/1980 025180.000.199
Ngày cấp: 
16/12/2024

hvanh.khoaichau@
hungyen.gov.vn

Ban QLDA 
ĐTXD xã 
Khoái Châu

Hưng 
Yên

Viên chức 0912699698

8 Hoàng 
Thị 
Hương

12/3/1993 033193014331
Ngày cấp: 
18/12/2024

hoanghuong.khoaic
hau@hungyen.gov.
vn

Ban QLDA 
ĐTXD xã 
Khoái Châu

Hưng 
Yên

Viên chức 0972393229

9 Đỗ Văn 
Thoan

09/8/1983 033083000941
Ngày cấp: 
02/01/2023
Nơi cấp: Cục cảnh 
sát

dvthoan.khoaichau
@hungyen.gov.vn

Ban QLDA 
ĐTXD xã 
Khoái Châu

Hưng 
Yên

Viên chức 0985723744

10 Phạm 
Quang 
Đức

24/8/1998 033098003133
Ngày cấp: 
22/10/1998

pqduc.khoaichau@
hungyen.gov.vn

Ban QLDA 
ĐTXD xã 
Khoái Châu

Hưng 
Yên

Viên chức 0328796819



11 Đỗ Xuân 
Thông

21/6/1986 033086.004.086
Ngày cấp: 
25/04/2021
Nơi cấp: Cục cảnh 
sát

dxthong.khoaichau
@hungyen.gov.vn

Ban QLDA 
ĐTXD xã 
Khoái Châu

Hưng 
Yên

Viên chức 0985606468

12 Đặng 
Quốc 
Việt

28/3/1990 033090.007.089
Ngày cấp: 
19/05/2023
Nơi cấp: Cục cảnh 
sát

dqviet.khoaichau@
hungyen.gov.vn

Ban QLDA 
ĐTXD xã 
Khoái Châu

Hưng 
Yên

Viên chức 0975611226

13 Đỗ Thị 
Thanh 
Hương 01/06/1981

033181010541
Ngày cấp 
09/5/2025

Nơi cấp: Bộ Công 
an

dtthuong.khoaicha
u@hungyen.gov.vn

Trung tâm 
dịch vụ tổng 

hợp
Hưng Yên Phó Giám 

đốc 0906220522

14 Nguyễn 
Lê Phú

16/6/1991 033091015263
Ngày cấp 
09/5/2025
Nơi cấp: Bộ Công 
an

nlphu.khoaichau@
hungyen.gov.vn

Trung tâm 
dịch vụ tổng 
hợp

Hưng 
Yên

Viên chức 0903487546

15 Nguyễn 
Quỳnh 
Châu

06/8/1990 033190003928
Ngày cấp 
04/5/2025
Nơi cấp: Bộ Công 
an

nqchau.khoaichau
@hungyen.gov.vn

Trung tâm 
dịch vụ tổng 
hợp

Hưng 
Yên

Viên chức 0945628690

16 Trần Thị 
Bích

24/02/1994 033194009587
Ngày cấp 
22/4/2022
Nơi cấp: Bộ Công 
an

ttbich.khoaichau@
hungyen.gov.vn

Trung tâm 
dịch vụ tổng 
hợp

Hưng 
Yên

Viên chức 0942346508



17 Bá Ngọc 
Quân

18/10/1981 033081001745
 Ngày cấp: 
28/3/2023
Nơi cấp: Cục cảnh 
sát

bnquan.khoaichau
@hungyen.gov.vn

Ban Chỉ 
huy Quân 
sự xã

Hưng 
Yên

Công chức 0976406868

18 Đỗ Hữu 
Hưng

19/7/1983 033083005996
Ngày cấp: 
05/8/2022
Nơi cấp: Cục 
cảnh sát

dhhung.khoaichau
@hungyen.gov.vn

Ban Chỉ 
huy Quân 
sự xã

Hưng 
Yên

Công chức 0977190783

19 Nguyễn 
Văn 
Hoằng

20/04/1982 033082005665
cấp ngày 
08/10/2024, nơi 
cấp Bộ công an

nvhoang.ttkhoaicha
u@hungyen.gov.vn

Văn phòng 
HĐND-
UBND xã 
Khoái Châu

Hưng 
Yên

Công chức 0813118283

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Trọng Tuấn
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